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        TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ 
VỀ DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG




Kính gửi:  Thủ tướng chính phủ

Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2008 của Quốc hội khóa XII và Quyết định số 25/QD- TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp Lệnh năm 2008 của Quốc hội khóa XII, Bộ Thông tin và Truyền thông được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Viễn Thông. Bộ Thông tin và Truyền thông xin trân trọng kính trình Chính Phủ về dự án Luật Viễn thông như sau:

I SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU BAN HÀNH LUẬT VIỄN THÔNG

1.Sự cần thiết ban hành Luật Viễn thông:

Trong những năm qua cùng với quá trình phát triển của đất nước, ngành viễn thông Việt Nam là một trong những ngành có những bước tiến vượt bậc và đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.Với những chính sách tích cực về viễn thông, nhất là sau khi ban hành Pháp lệnh về Bưu chính, Viễn thông năm 2002, Việt nam đã tạo ra hành lang pháp lý để thúc đẩy cạnh tranh, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp mới tham gia thị trường. Hạ tầng kỹ thuật viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông ngày càng  được hoàn thiện và nâng cao trong khi giá cước từng bước giảm xuống bằng và thấp hơn mức bình quân của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai các quy định về viễn thông, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức cuat Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông năm 2002 đã bộc lộ một số điểm không còn  phù hợp:

Thứ nhất là, cùng với sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là xu thế hội tụ công nghệ giữa viễn thông, Internet, phát thanh truyền hình, một số nội dung của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông không còn phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế, gây cản trở đối với việc tiếp tục phát triển mạng lưới và dịch vụ viễn thông.


Thứ hai là, Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông chủ yếu tập trung điều chỉnh các hoạt động liên quan đến kỹ thuật nghiệp vụ viễn thông, còn các quy định về kinh doanh, thị trường, xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông còn ít hoắc rất chung mang tính nguyên tắc, vì vậy khi triển khai trên thực tế gặp nhiều bất cập, khó khăn. Bên cạnh đó, Pháp lệnh được ban hành trước một số các luật chung như Luật doanh Nghiệp, Đầu tư; Thương mại, Cạnh tranh…vì vậy nhiều khái niệm và quy định của Pháp lệnh không đồng nhất, phù hợp với các quy định của Luật chung này.


Thứ ba là, sở hữu trong viễn thông: Pháp lệnh hiện hành về viễn thông còn hạn chế về sở hữu nhà nước trong các doanh nghiệp thiết lập hạ tầng mạng. theo đó, chỉ có các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp mà vốn góp của Nhà nước chiếm cổ phần chi phối mới được phép thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông. Mặc dù cơ sở hạ tầng viễn thông Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển rất nhanh, song quy mô và sự phát triển bền vững so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới vẫn còn nhiều hạn chế, người dân ở vùng sâu, vùng xa vẫn chưa được tiếp cận với các dịch vụ viễn thông. Để phát triển mạng viễn thông rộng khắp cả nước đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam vẫn cần những nguồn đầu tư rất lớn để phát triển mạng viễn thông quốc gia và việc huy động, khuyến khích mọi nguồn lực tham gia phát triển hạ tầng viễn thông là rất cần thiết. Do đó quy định hạn chế sở hữu nhà nước trong các doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông không còn phù hợp với thực tế cũng như thông lệ quốc tế và cam kết WTO của Việt Nam.

Thư tư là, quản lý tài nguyên viễn thông: Ở Việt Nam do đặc thù trong một thời gian dài trên thị trường chỉ có một doanh nghiệp viễn thông, sau này trên cơ sở chính sách mở cửa của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Thủ tướng chính Phủ, Bộ Bưu chính Viễn thông trước đây và Bộ Thông tịn và Truyền thông hiện nay đã từng bước cấp phép cho các doanh nghiệp khác tham gia thị trường. Do đó việc phân bổ tài nguyên cũng được thực hiện chủ yếu trên cơ sở xét cấp theo nguyên tắc “ai đến trước cấp trước” và không cho phép chuyển nhượng tài nguyên viễn thông. Việc quản lý theo nguyên tắc này sẽ không còn phù hợp trong giai đoạn tới đặc biệt là khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO vì các lý do như không phản ánh đúng giá trị tài nguyên viễn thông; hạn chế việc sử dụng tài nguyên được phân bổ một cách hiệu quả và tiết kiệm; không phân bổ đúng cho đối tượng thực sự cần và thực sự có năng lực; không minh bạch rõ ràng theo thông lệ quốc tế.

Thứ năm là, quản lý nhà nước trong hoạt động viễn thông: Hiện nay chức năng ban hành, hoạch định chính sách viễn thông và chức năng thực thi chính sách về viễn thông chưa được tách bạch. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về viễn thông nói chung và công tác thực thi chính sách viễn thông nói riêng trong xu thế phát triển nhanh chóng của công nghệ, của thị trường viễn thông và yêu cầu của qua trình hội nhập quốc tế (WTO).

2. Mục tiêu xây dựng Luật Viễn thông

Xuất phát từ một số hạn chế nêu trên, việc xây dựng Luật Viễn thông là cần thiết nhằm đạt các mục tiêu chủ yếu sau đây:

a) Hoàn thiện pháp luật về viễn thông theo hướng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định trong lĩnh vực này, từ đó khắc phục một số hạn chế của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông.

b) Phát huy các nguồn lực của đất nước để phát triển nhanh, tăng nhanh năng lực và hiện đại hóa viễn thông; đảy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, đồng bộ và ổn định, đáp ứng cho phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh.

c) Thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế than gia hoạt động viễn thông trong môi trường công bằng, minh bạch theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

d) Tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông; ngăn chặn những hành vi lợi dụng viễn thông gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháop luật.

e) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý viễn thông; chuyển mạnh từ quản lý tiền kiểm sang quản lý hậu kiểm. Thành lập cơ quan quản lý viễn thông để đảm bảo hiệu quả công tác thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

f) Mở rộng hợp tác quốc tế về viễn thông trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền. bình đẳng , cùng có lợi, phù hợp với Luật  pháp Việt Nam và điều ước quóc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
II.NGUYÊN TẮC VÀ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT VIỄN THÔNG


Dự thảo Luật Viễn Thông được xây dựng trên các nguyên tắc và quan điểm chỉ đạo sau đây:

1.Thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, thông lệ quốc tế và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, nhất là cam kết WTO.

2. Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm thực tiễn việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật vè viễn thông trong thời gian qua nhằm kế thừa và pháp điển hóa các quy định hiện hành còn phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông, giải quyết những bất cập để đáp ứng yêu cầu hiện tài và xu hướng phát triển trong tương lai.

3. Tập trung quy định các vấn đề về nguyên tắc, các chính sách vĩ mô trong hoạt động viễn thông theo hướng hiện đại, đồng bộ và ổn định lâu dài, đáp ứng các nhu cầu về thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đảm bảo an ninh quốc gia.

4. Tham khảo, chọn lọc kinh nghiệm của các nước có hệ thống luật pháp về viễn thông phát triển và vận dụng phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội ở Việt Nam.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG

Trên cơ sở quyết định thành lập ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật Viễn thông (Quyết định 425/QD- BTTTT ngày 18/3/2008), trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các hoạt động sau đây:

1. Rà soát các văn bản pháp luật về viễn thông; đánh giá tổng kết việc thực hiện Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông; tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyên đề về viễn thông; tham khảo kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới về quản lý viễn thông.

2. Khảo sát về thực trạng sản xuất,kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam cũng như khảo sát thực tế tại một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Anh.

3. Xây dựng dự thảo Luật Viễn thông đúng quy trình theo pháp luật về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Thông tin và truyền thông đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến đóng góp trực tiếp thông qua các tọa đàm, hội thảo và bằng văn bản của các Bộ, ngành ở trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các chủ thể chủ yếu chịu sự điều chỉnh của Luật này như cac doanh nghiệp viễn thông và lấy ý kiến đóng góp của toàn xã hội.
IV. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG

1. Bố cục của dự thảo Luật Viễn Thông

Dự thảo Luật Viễn thông gồm 6 chương, 54 điều.

Chương 1: Những quy định chung, boa gồm 11 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; áp dụng Luật Viễn thông; giải thích từ ngữ; chính sách của nhà nước về viễn thông; thanh tra viễn thông; bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin; bảo đảm bí mật thông tin; thông tin được ưu tiên phục vụ; quản lý nhà nước về viễn thông; và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động viễn thông.

Chương 2: Kinh doanh viễn thông, bao gồm 7 điều, quy định về doanh nghiệp khai thác hạ tầng mạng viễn thông; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông; đại lý dịch vụ viễn thông; người sử dụng dịch vụ viễn thông, cạnh tranh trong kinh doanh viễn thông; sở hữu trong doanh nghiệp viễn thông ; và tập trung kinh tế trong kinh doanh viễn thông.

Chương 3: Viễn thông công ích, bao gồm 2 điều quy định hoạt động viễn thông công ích và quản lý cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.

Chương 4: quản lý viễn thông, bao gồm 6 mục và 27 điều, quy định thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ; cấp phép viễn thông; kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông; tiêu chuẩn và chất lượng viễn thông; giá cước viễn thông.

Chương 5: Xây dựng công trình viễn thông, bao gồm 5 điều quy định quy hoạch công trình viễn thông; thiết kế, xây dựng công trình viễn thông; sử dụng chung cơ sở hạ tầng, sử dụng chung công trình viễn thông và quản lý công trình viễn thông.
Chương 6: Điều khoản thi hành, bao gồm 2 điều, quy định về điều khoản chuyển tiếp và điều khoản thi hành.

2. Một số nội dung quan trọng của dự thảo Luật Viễn thông:

a) Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế tư nhân trong kinh doanh viễn thông, đặc biệt là đối với lĩnh vực thiết lập hạ tầng mạng: 
Mặc dù cơ sở hạ tầng viễn thông Việt Nam trong thời gian qua đã phát triển nhạn, song quy mô và sự phát triển bền vững so với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới vẫn còn nhiều hạn chế.Một bộ phạn người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vẫn chưa được tiếp cận với các dịch vụ viễn thông.Chất lượng và giá cước của một số dịch vụ có nơi, có lúc còn chưa đảm bảo và đáp ứng được nhu cầu của xã hội.Để phát triển mạng viễn thông rộng khắp cả nước đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam vẫn cần những nguồn đầu tư rất lớn để phát triển mạng viễn thông quốc gia.Vì vậy, việc huy động, khuyến khích mọi nguồn lực của xã hội, kể cả thành phần kinh tế tư nhân tham gia phát triển hạ tầng là rất cần thiết. Bên cạnh đó việc chỉ cho các doanh nghiệp nhà nước tham gia xây dựng hạ tầng mạng, một mặt sẽ làm giảm hiệu quả đầu tư và tăng rủi ro kinh doanh vốn nhà nước trong lĩnh vực này do cạnh tranh giữa các doanh nghiệp nhà nước với nhau, mặt khác việc mở rộng cho các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp hạ tầng mạng cũng là yêu cầu tất yếu của quá trình hội nhập, nhất là Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới-WTO với cam kết đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh,bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc gia nhập thị trường viễn thông.

Đảng và nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh quan trọng của đất nước, trong đó có viễn thông.Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ X xác định “xóa bỏ mọi rào cản tâm lý xã hội và tạo môi trường kinh doanh thuận lợicho các loại hình doanh nghiệp tư nhất phát triển không hạn chế quy mô ngành nghề, lĩnh vực, kể cả các lĩnh vực sản xuất quan trọng của nền kinh tế mà pháp luật không cấm”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng khẳng định “Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng khẳng định sự tồn tại khách quan, lâu dài và khuyến khích sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu, các loại hình doanh nghiệp, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu khác nhau trong nền kinh tế”và “thực hiện nghiêm túc, nhất quán một mặt bằng pháp lý và điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu, thành phần kinh tế; khuyến khích phát triển các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước vào các lĩnh vực mà pháp luật không cấm; tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tư nhân tiếp cận các nguồn lực của Nhà nước trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng”. Chỉ thị số 58 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước xây dựng các cơ chế chính sách nhằm “phát huy nội lực, thúc đẩy cạnh tranh, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển viễn thông và Internet”.

Chính vì vậy, dự thảo Luật Viễn thông đã quy định doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều được tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông cũng như thiết lập hạ tầng mạng viễn thông ( Khoản 1 Điều 12 và Khoản 1 Điều 13).

b) Sở hữu nhà nước và quản lý nhà nước trong hoạt động viễn thông:

Với vai trò là ngành kinh tế  dịch vụ kỹ thuật thuộc cơ sở hạ tầng quốc gia,giống như các ngành giao thông, điện, nước…viễn thông gắn chặt với các hoạt động kinh tế khác và nhu cầu thông tin thiết yếu của mọi người dân. Bên cạnh đó Viễn thông cũng là công cụ phục vụ trực tiếp sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đồng thời có quan hệ mật thiết với các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và thông tin đại chúng (báo nói, báo hình, báo điện tử). Do đó song song với việc mở cửa thị trường cho phép các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh viễn thông, kể cả thiết lập hạ tầng mạng, để đảm bảo an ninh kinh tế trong lĩnh vực viễn thông, Nhà nước cần phải:

- Nắm quyền kiểm soát thông qua việc nắm cổ phần chi phối trong một số doanh nghiệp viễn thông chủ lực (VNPT, VIETTEL v..v…) có tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn bộ mạng viễn thông quốc phòng của đất nước.Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các mạng viễn thông chuyên dùng phục vụ chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trên cơ sở bóc tách rõ chức năng phục vụ chính trị với sản xuất kinh doanh để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình mở cửa thị trường. Đây là các yếu tố quan trọng để thúc đẩy đa sở hữu trong các doanh nghiệp viễn thông và hình thành một thị trường viễn thông được mở cửa cạnh tranh hoàn toàn, bình đẳng và đúng pháp luật, phù hợp với thông lê quốc tế và cam kết của Việt Nam trong WTO, nhưng vẫn giữ được vai trò kiểm soát, điều tiết của nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa trong hoạt động viễn thông. Quan điểm chung của Đảng và Nhà nước ta cũng khẳng định “thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước mạnh hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có ngành chính, có nhiều chủ sở hữu, sở hữu nhà nước giữ vai trò chi phối” và “Nhà nước giữ cổ phần chi phối đối với các tổng công ty, công ty cổ phần hoạt động trong ngành, những lĩnh vực thiết yếu bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế”.
- Hình thành cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông để tăng cường công tác thực thi quản lý nhà nước.Mô hình thường thấy ở những quốc gia có nền kinh tế phát triển là cơ quan Bộ thực hiện chức năng hoạch định chính sách; cơ quan điều tiết độc lập thực hiện điều tiết quản lý thị trường; doanh nghiệp đóng vai trò vận hành mạng và cung cấp dịch vụ.Đồng thời mô hình này cũng phù hợp và là yêu cầu của WTO. Đây là yêu cầu tất yêu nhằm thực thi pháp luật một cách chặt chẽ, hiêu quả nhưng công khai, minh bạch, nhanh chóng nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng khi mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế và thực hiện nghiêm chỉnh cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.
c) Áp dụng cơ chế thị trường trong quản lý tài nguyên viễn thông:

Tài nguyên viễn thông (tần số, kho số, tên miền, địa chỉ Internet) là dạng tài nguyên có giá trị và trong nhiều trường hợp là tài nguyên quý hiếm, hữu hạn, mang tính thương mại cao.Trên thế giới, việc phân bổ nguồn tài nguyên viễn thông này được thực hiện thông qua nhiều hình thức như cấp trực tiếp, đấu giá, thi tuyển.Đặc biệt là đối với các nguồn tài nguyên như băng tần số thương mại, có khả năng sinh lợi nhuận cao (ví dụ băng tần 3G) thì đa số các nước áp dụng hình thức thi tuyển hoặc đấu giá, qua đó Nhà nước có thể thu được hàng trăm triệu thậm chí hàng chục tỷ USD như tại Tây Âu, Bắc Mỹ.

Để khắc phục những tồn tại về quản lý tài nguyên viễn thông như nêu tại Phần 1 của Tờ trình này thì việc áp dụng các cơ chế thị trường sau đỗi với quản lý tài nguyên viễn thông là hết sức cần thiết:
- Phân bổ tài nguyên viễn thông, đặc biệt là đối với các băng tần mang tính thương mại cao sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua hình thức thi tuyển và đấu giá (Khoản 1 Điều 40 dự thảo Luật Viễn thông):

- Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng tài nguyên viễn thông có được thông qua đấu giá (Khoản 2 Điều 40)

- Thực hiện đền bù khi giải phóng tài nguyên viễn thông theo quy hoạch (Điều 41 dự thảo Luật Viễn thông).

d) Kinh doanh viễn thông:

Như đã trình bày ở phần trên, Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông chủ yếu điều chỉnh các quy định về kỹ thuật, nghiệp vụ viễn thông trong khi các quy định về thị trường, về hoạt động kinh doanh viễn thông thì chưa được thể hiện rõ.Để khắc phục hạn chế này của Pháp lệnh cũng như đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và thông lệ quốc tế dự thảo Luật đã quy định một chương (Chương 2) về kinh doanh viễn thông. Các quy định tại chương này vềdoanh nghiệp viễn thông; đầu tư trong viễn thông; cạnh tranh trong kinh doanh viễn thông; sở hữu trong doanh nghiệp viễn thông; v.v…sẽ tiếp tục thúc đẩy cạnh tranh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh viễn thông trong môi trường bình đẳng, công bằng, minh bạch theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
e) Xây dựng công trình viễn thông:

Bên cạnh những mặt tích cực của phát triển viễn thông nói chung và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông nói riêng trong thời gian qua thì việc phát triển hạ tầng viễn thông nhất là phát triển bền vững hạ tầng viễn thông cũng đã bộc lộ những bất cập cần được khắc phục, điều chỉnh và có biện pháp quản lý kịp thời như vấn đề quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, công trình viễn thông; vấn đề sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông; v.v…Dự thảo Luật đã quy định một chương (Chương 5) về xây dựng công trình viễn thông. Theo đó quy hoạch công trình viễn thông được xác định là một bộ phận quan trọng phải có trong quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong đầu tư xây dựng và thuận tiện cho việc cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông. Đồng thời dự thảo Luật cũng khuyến khích các biện pháp đảm bảo mỹ quan đô thị, khu dân cư trong phát triển hạ tầng mạng viễn thông như ngầm hóa hạ tầng viễn thông (hệ thống cáp), tại các khu đô thị phải tuân theo quy hoạch xây dựng của địa phương v.v…
V. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CÒN KHÁC NHAU


Phần này sẽ được hoàn thiện sau khi có ý kiến các Bộ, ngành
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Luật Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ xem xét, quyết định ./.

Nơi nhận:






BỘ TRƯỞNG
-Như trên

-Các phó TTCP;

-VPCP;

-Bộ Tư Pháp;

-Ban XDPL (VPCP);

Lưu VT, Vụ VT













Lê Doãn Hợp
PHỤ LỤC

KINH NGHIỆM MỘT SỐ NƯỚC VỀ CÁC NỘI DUNG

DỰ THẢO LUẬT VIỄN THÔNG

(Kèm theo Tờ trình số           /Tr- BTTTT ngày            )

A.Cơ quan quản lý viễn thông:

 Mô hình quản lý viễn thông thường thấy ở những quốc gia có thị trường viễn thông phát triển là phân định, tách bạch chức năng xây dựng, hoạch định chính sách (Policy Maker) với chức năng thực thi chính sách; điều tiết quản lý thị trường (Regulator); còn doanh nghiệp viễn thông đóng vai trò vận hành mạng và cung cấp dịch vụ.

Mô hình trên phù hợp với việc cung cấp dịch vụ viễn thông theo nhu cầu của thj trường, thay vì dựa trên quyết định của cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời mô hình này cũng phù hợp với yêu cầu của WTO trong đó yêu cầu cơ quan điều tiết tách khỏi đơn vị vận hành cung cấp dịch vụ, để đảm bảo minh bạch trong việc giải quyết các tranh chấp.

1. Chức năng quản lý:

Nhiệm vụ quản lý và thực thi pháp luật trong lĩnh vực viễn thông của các nước được quy định trong luật viễn thông hoặc các văn bản quản lý tuơng đương của các nước với mục tiêu là đảm bảo bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi người sử dụng, đảm bảo sử dụng chung cơ sở hạ tầng thông tin, khai thác hiệu quả tài nguyên quốc gia (phổ tần số, kho số, tên miền).
Xu hướng canh tranh trong lĩnh vực viễn thông ngày càng phát triển mạnh,một số nước trên thế giới, chủ yếu là các nước phát triển đã tách rời bộ phận lập chính sách, luật pháp và cơ quan thực thi pháp luật.

Công tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực viễn thông của các nước chủ yếu tập trung vào việc:

· Ban hành các văn bản hướng dẫn pháp luật;

· Hoạt động cấp phép;

· Quản lý và phân bổ tài nguyên quốc gia (Phổ tần số, kho số, tên miền Internet);

· Làm trọng tài trong việc đảm bảo kết nối, sử dụng chung cơ sở hạ tầng, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà khai thác, Đảm bảo quyền lợi khách hàng;

· Quản lý chất lượng mạng lưới, thiết bị và dịch vụ viễn thông;

· Các hoạt động khác.

2. Mô hình tổ chức:

	Nước
	Cơ quan xây dựng chính sách

Policies Makers
	Cơ quan thực thi chính sách

Regulators



	Úc
	Bộ truyền thông, công nghệ thông tin và nghệ thuật
	Cơ quan quản lý viễn thông Úc

(ACA)



	Canada
	Bộ Di sản
Bộ Công nghiệp
	Ủy ban viễn thông và thông tin vô tuyến Canada


	China
	Bộ Công nghệ thông tin
	Cục quản lý viễn thông


	Malaysia
	Bộ năng lượng, truyền thông và đa phương tiện

	Ủy ban truyền thông và đa phương tiện (MCMC)


	Mexico
	Bộ giao thông vận tải và truyền thông

	Ủy ban viễn thông liên bang

	Singapore
	Bộ thông tin, truyền thông và nghệ thuật- Ministry of Information, Communications and the Art- MICA

	Cơ quan phát triển truyền thông Singapore (IDA)


B. Quản lý tài nguyên viễn thông:

Tài nguyên viễn thông (tần số, kho số, tên miền, địa chỉ Internet) là dạng tài nguyên có giá trị và trong nhiều trường hợp là hữu hạn. Trên thế giới việc phân bổ tài nguyên viễn thông được thực hiện thông qua nhiều hình thức như cấp trực tiếp, đấu giá, thi tuyển. Đặc biệt là đối với các băng tần số thương mại thì hình thức áp dụng chủ yếu là đấu giá hoặc thi tuyển, qua đó nhà nước có thể thu được hàng trăm triệu thậm chí hàng chục tỷ USD như tại Tây Âu, Bắc Mỹ.

	Tên nước
	Phương thức quản lý tài nguyên viễn thông
	Số tiền Nhà nước thu (triệu USD)

	Austria
	Đấu giá

(Auction)
	618


	Belgium
	Đấu giá

(Auction)
	421.1

	Czech Republic
	Đấu giá

(Auction)
	200

	Denmark
	Đấu giá

(Auction)
	472

	Finland
	Thi tuyển

(Beauty contest)
	

	France
	Thi tuyển

(Beauty contest)
	4.520

	Germany
	Đấu giá

(Auction)
	7.690

	Greece
	Thi tuyển +Đấu giá

(Beauty contest + Auction)
	414



	Italy
	Thi tuyển +Đấu giá

(Beauty contest + Auction)
	10.180

	Netherlands
	Đấu giá

(Auction)
	369- 667

	Norway
	Thi tuyển

(Beauty contest)
	88

	Spain
	Thi tuyển

(Beauty contest)
	480

	Sweden
	Thi tuyển

(Beauty contest)
	44.1

	Switzerland
	Đấu giá

(Auction)
	119.8

	UK
	Đấu giá

(Auction)
	6.100-9.100


C. Các nội dung khác :
	STT
	NỘI DUNG
	KINH NGHIỆM CÁC NƯỚC

	1.
	Phân loại doanh nghiệp viễn thông
	1.Hàn Quốc:
Theo luật Kinh doanh viễn thông Hàn Quốc doanh nghiệp viễn thông gồm Doanh nghiệp viễn thông hạ tầng mạng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông.

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông gồm:

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông chuyên dùng và Doanh nghiệp cung cấp kinh doanh dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.

- Kinh doanh dịch vụ viễn thông chuyên dùng là hình thức kinh doanh bất kỳ dịch vụ viễn thông có hạ tầng nào bằng cách sử dụng hạ tầng truyền dẫn viễn thông của tổ chức, cá nhân sở hữu giấy phép kinh doanh viễn thông có hạ tầng mạng.
- Kinh doanh dịch vị viễn thông giá trị gia tăng là hình thức thuê lại hạ tầng truyền dẫn viễn thông từ các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để cung cấp các dịch vụ không thuộc các dịch vụ tại paragrap.

2.Nhật Bản:

Theo luật Kinh doanh viễn thông Nhật Bản Doanh nghiệp viễn thông gồm doanh nghiệp hạ tầng mạng và doanh nghiệp không hạ tầng mạng (cung cấp dịch vụ).

3.Trung Quốc:

theo điều lệ viễn thông Trung quốc: Doanh nghiệp viễn thông gồm Doanh nghiệp viễn thông cơ sở (tương ứng như thiết lập hạ tầng mạng cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản) và doanh nghiệp viễn thông giá trị gia tăng (không có hạ tầng mạng sử dụng hạ tầng mạng của các doanh nghiệp khác cung cấp các dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng).

4.Singapore:

Singapore phân doanh nghiệp viễn thông thành Doanh nghiệp hạ tầng mạng (FBO) và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông (SBO).



	
	Quản lý hạ tầng dùng chung viễn thông, internet và truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình
	1. Mỹ:

Ủy ban truyền thông liên bang –FFC là cơ quan chính phủ độc lập, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Quốc hội Hoa Kỳ và chịu trách nhiệm quản lý truyền thông quốc tế và giữa các bang bằng thông tin vô tuyến, truyền hình, thông tin dùng dây, vệ tinh, cáp, nội dung thông tin.

2Australia:

Ngày 1/7/2005, Cơ quan Phát thanh Truyền hình Australian và Cơ quan Thông tin Australian đã sáp nhập với nhau thành Tổng cục thông tin và truyền thông Australian (ACMA). ACMA là cơ quan quản lý về phát thanh, truyền hình, thông tin vô tuyến, internet và viễn thông.

3.Nam Phi:
Cơ quan truyền thông độc lập của Nam Phi ICASA là người điều tiết lĩnh vực viễn thông và PTTH quảng bá ở Nam Phi. Nó được thành lập vào tháng 7/2000. Nó tiếp nhận chức năng của hai cơ quan điều tiết trước đây là cơ quan điều tiết viễn thông SATRA và cơ quan PTTH  quảng bá độc lập IBA. Hai cơ quan này hợp lại vào ICASA để tạo điều kiện điều tiết hiệu quả và trong suốt viễn thông, PTTH quảng bá và xử lý vấn đề hội tụ công nghệ.


	
	Mua bán. Chuyển nhượng giấy phép viễn thông
	1. Nhật Bản:

Cho phép chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng sẽ nhận tất cả các quyền và nghĩa vụ (hoạt động kinh doanh) của bên chuyển nhượng và chỉ có giá trị pháp lý khi đã thông báo với Bộ Nội vụ và truyền thông MIC

2Hàn Quốc:

Cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh và phải được sự phê chuẩn của Bộ Thông tin và truyền thông MIC


	
	Cổ phần của nhà nước ở nhà khai thác truyền thông (incumbent operator) tại một số nước trên thế giới (trước đây Nhà nước nắm giữ 100% vốn)
	(Tên nhà khai thác)(sở hữu nhà nước hiện tại)(thời gian thực hiện)
BT (Anh quốc)                  0%                                     13 năm

NTT(Nhật Bản)                 33.7%                                15 năm

KT(Hàn Quốc)                  0%                                     15 năm

Belgacom                          53.5%                                 9 năm

Sing tel                              78.2%                                 8 năm

PTTelcom(Indonesia)        51,19%                              7 năm

Telstra (Úc)                       0%                                      15 năm

Maroc Telecom                  30%                                   8 năm

China Telecom(TQ)           82.85 %                             5 năm

China Netcom(TQ)            72.3%                                5 năm



	
	Công trình viễn thông
	1.Singapore:
Singapore quy định về các thiết bị thông tin truyền thông trong tòa nhà (Code of Practice for Information Facilities in Building –COPIF):

- Quy định về phương tiện thông tin truyền thông và không gian cần được xây dựng trong các tòa nhà. Nhấn mạnh đến cáp điện thoại và cáp TV.

- Quy định đảm bảo đủ khoảng không và phương tiện cần thiết để nhiều nhà khai thác có thể cung cấp dịch vụ.
- Giảm thiểu bất lợi cho người sử dụng dịch vụ khi khoảng không và phương tiện đã được lắp đặt sẵn trong tòa nhà.

- Quyền được truy nhập (Lead-in-Pipes) vào tòa nhà của nhà cung cấp dịch vụ.


